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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2024 - 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
Căn cứ Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị trình ban hành Kế hoạch và Danh mục dữ liệu mở tại Công văn số 120/TTYQG-NCPT ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng và cung cấp dữ liệu mở của Bộ Y tế giai đoạn 2024 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông / Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban QG về CĐS ( để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, K2ĐT.
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KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2024 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-BYT ngày 11/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI
1. Mục tiêu
a) Triển khai cung cấp danh mục dữ liệu mở, công bố dữ liệu mở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

b) Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

c) Thu thập dữ liệu từ cộng đồng, làm phong phú kho dữ liệu mở của Bộ Y tế phục vụ công tác cải cách hành chính, quản lý điều hành và phục vụ lợi ích của cộng đồng.

2. Yêu cầu
a) Các nội dung cung cấp dữ liệu phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, như Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Nghị định số 47/2020/NĐ-CP), Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2024 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

b) Xác định cụ thể trách nhiệm trong việc cung cấp dữ liệu mở, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch này.

c) Việc cung cấp dữ liệu phải bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

3. Phạm vi
a) Cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tới các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành.

b) Cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận nguồn thông tin cung cấp từ người dân, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Thống nhất danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế ban hành lần đầu (Phiên bản 1.0)
a) Tổ chức các cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các doanh nghiệp, các tổ chức liên quan để đề xuất xây dựng danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế ban hành lần đầu (Phiên bản 1.0).

b) Khảo sát lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức liên quan để đề xuất xây dựng danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế.

c) Dự thảo, trình Bộ Y tế ban hành Quyết định về danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế ban hành lần đầu (Phiên bản 1.0).

d) Thời gian hoàn thành: Tháng 04/2024.

2. Xây dựng, phát triển và vận hành Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế
a) Xây dựng Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

b) Công bố các dữ liệu do các cơ quan, đơn vị thu thập, quản lý theo quy định tại Điều 19 và yêu cầu đối với việc công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tại Điều 20 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; Điều 43 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023.

c) Quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan khác.

d) Thực hiện các giải pháp khuyến khích cá nhân, tổ chức cung cấp và khai thác dữ liệu mở theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

đ) Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên từ năm 2024 đến năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
a) Đầu mối đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia tổ chức, hướng dẫn thực hiện và báo cáo tình hình xây dựng, triển khai dữ liệu mở Bộ Y tế định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển dữ liệu y tế, dữ liệu mở y tế.

d) Cập nhật danh mục dữ liệu mở thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao lên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính
a) Chủ trì, tham mưu và báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế phân bổ kinh phí cho các hoạt động liên quan của Kế hoạch này.

b) Cập nhật danh mục dữ liệu mở thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao lên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

3. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, phát triển Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

b) Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn thông tin, an ninh mạng Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế; theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan cập nhật dữ liệu vào Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

c) Tổ chức hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ, cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu mở ngành y tế.

d) Tham gia, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển dữ liệu y tế, dữ liệu mở y tế.

đ) Tổng hợp báo cáo về tình hình cập nhật dữ liệu mở của cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Y tế định kỳ 6 tháng, hằng năm và khi có yêu cầu đột xuất.

e) Tiếp nhận ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân để xác định mức độ ưu tiên trong việc cung cấp, công bố dữ liệu mở; đồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động xây dựng, đóng góp để mở rộng dữ liệu mở.

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế
a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Chủ động nghiên cứu, rà soát và cập nhật các nội dung có liên quan của cơ quan, đơn vị tại danh mục cung cấp lần đầu dữ liệu mở của Bộ Y tế (phiên bản 1.0).

c) Rà soát, phân loại, cung cấp và cập nhật danh mục dữ liệu mở thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị lên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; ưu tiên cung cấp dữ liệu mở đối với dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao.

d) Phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý tài khoản của đơn vị mình trên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế; Bố trí cán bộ đầu mối để phối hợp cập nhật, đăng tải các danh mục dữ liệu mở của cơ quan, đơn vị mình lên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế; Xác định cụ thể dữ liệu mở cung cấp và duy trì cung cấp trên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế gửi lên Cổng dữ liệu mở Quốc gia.

5. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, y tế các bộ, ngành
a) Xây dựng kế hoạch, danh mục cung cấp dữ liệu mở, cung cấp lần đầu dữ liệu mở của ngành y tế và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố xem xét, phê duyệt.

b) Kết nối dữ liệu mở của ngành y tế với Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế khi được yêu cầu.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
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